
STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00621 Phàn Thị Ấm Nữ 15.02.2001 Lai Châu

2 B00622 Bùi Thị Văn An Nữ 31.12.2001 Nam Định

3 B00623 Nguyễn Trung Anh Nam 02.12.2001 Hà Nam

4 B00624 Lê Minh Anh Nữ 20.09.2001 Hà Nội

5 B00625 Đào Ngọc Diệu Anh Nữ 29.06.2001 Hoà Bình

6 B00626 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 12.01.2001 Ninh Bình

7 B00627 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 18.05.2001 Hà Tây

8 B00628 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ 23.03.2001 Hải Dương

9 B00629 Lưu Thị Vân Anh Nữ 09.10.2000 Bắc Giang

10 B00630 Tạ Minh Tuấn Anh Nam 09.01.2001 Hà Nội

11 B00631 Lã Thị Minh Anh Nữ 31.12.2001 Ninh Bình

12 B00632 Vũ Tuấn Anh Nam 21.08.2002 Hải Dương

13 B00633 Trần Phương Anh Nữ 29.05.1999 Quảng Ninh

14 B00634 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 09.10.1997 Lạng Sơn

15 B00635 Phạm Tuấn Anh Nam 30.04.2005 Hà Nam

16 B00636 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 12.09.2000 Hưng Yên

17 B00637 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 14.10.1984 Hà Nội

18 B00638 Nguyễn Đức Anh Nam 09.11.1998 Hải Dương

19 B00639 Đỗ Thị Thuý Anh Nữ 13.05.2001 Hải Phòng

20 B00640 Nguyễn Minh Anh Nữ 13.07.2001 Bắc Ninh

21 B00641 Nguyễn Phương Anh Nữ 06.10.2001 Hà Nội

22 B00642 Nguyễn Phương Anh Nữ 12.08.2001 Thái Bình

23 B00643 Nguyễn Tuấn Anh Nam 06.02.1994 Hà Nội

24 B00644 Hà Kiều Anh Nữ 20.06.1997 Thái Bình

25 B00645 Đoàn Trâm Anh Nữ 10.10.2001 Hà Nội

Số thí sinh theo danh sách: 25

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 1 (501 - tầng 5 nhà K)

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

Giám thị 1



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00646 Nguyễn Minh Anh Nữ 22.05.2001 Hà Nội

2 B00647 Kiều Phương Anh Nữ 27.12.1999 Hà Tây

3 B00648 Lê Doãn Nhật Anh Nam 13.05.2001 Bắc Giang

4 B00649 Nguyễn Tuấn Anh Nam 05.03.1999 Thanh Hóa

5 B00650 Bùi Thị Lan Anh Nữ 14.07.2001 Hải Dương

6 B00651 Phạm Đức Anh Nam 07.07.1999 Hà Nội

7 B00652 Nguyễn Thị Hồng Ánh Nữ 20.05.2001 Phú Thọ

8 B00653 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 01.04.2002 Thanh Hoá

9 B00654 Nguyễn Minh Bách Nam 25.07.2001 Hà Tĩnh

10 B00655 Lê Ngọc Bích Nữ 17.09.2001 Thanh Hoá

11 B00656 Trần Thị Ngọc Bích Nữ 29.01.2001 Lào Cai

12 B00657 Đặng Văn Biên Nam 09.05.1998 Nam Định

13 B00658 Nguyễn Thị Bưởi Nữ 21.10.1999 Đắk Lắk

14 B00659 Phạm Thị Hồng Cẩm Nam 02.05.1980 Bình Định

15 B00660 Nguyễn Khánh Chi Nữ 30.11.1997 Nghệ An

16 B00661 Nguyễn Thị Thảo Chi Nữ 27.07.2001 Hải Phòng

17 B00662 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 26.01.2001 Hà Nội

18 B00663 Vũ Thị Kim Chi Nữ 12.06.1993 Nam Định

19 B00664 Lữ Đình Chiến Nam 08.07.2001 Nghệ An

20 B00665 Nguyễn Thị Chinh Nữ 16.05.1999 Bắc Ninh

21 B00666 Đinh Công Chức Nam 06.08.1992 Thái Nguyên

22 B00667 Trương Thạch Cương Nam 18.07.1996 Bắc Ninh

23 B00668 Lê Viết Cường Nam 20.11.2001 Thanh Hoá

24 B00669 Dương Thế Dân Nam 29.05.2000 Sơn La

25 B00670 Vũ Thị Anh Đào Nữ 20.10.1979 Hải Phòng

Số thí sinh theo danh sách: 25

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 2 (502 - tầng 5 nhà K)

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Giám thị 1



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00671 Nguyễn Tiến Đạt Nam 23.09.1996 Hà Tĩnh

2 B00672 Nguyễn Tiến Đạt Nam 27.10.2001

3 B00673 Nguyễn Viết Đạt Nam 07.10.1985 Hà Nội

4 B00674 Lê Nguyên Diên Nam 06.07.2002 Thanh Hóa

5 B00675 Lê Thị Ngọc Diệp Nữ 16.08.2001 Hà Nội

6 B00676 Phạm Sang Đông Nam 10.02.1984 Bình Định

7 B00677 Phạm Thị Dự Nữ 23.11.1999 Thanh Hóa

8 B00678 Lê Đình Đức Nam 17.07.2001 Hà Nội

9 B00679 Lê Việt Đức Nam 28.10.2001 Hà Nội

10 B00680 Phạm Công Đức Nam 02.04.1987

11 B00681 Kiều Thị Thuý Dung Nữ 07.09.1997 Hà Tây

12 B00682 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ 19.02.2002 Hà Tĩnh

13 B00683 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 23.05.1987 Hà Nội

14 B00684 Trần Thị Mỹ Dung Nữ 27.09.1996

15 B00685 Nguyễn Trần Việt Dũng Nam 16.09.2001 Vĩnh Phúc

16 B00686 Nguyễn Quốc Dũng Nam 30.08.1971 Hà Nội

17 B00687 Hà Thuỳ Dương Nữ 08.12.2000 Quảng Ninh

18 B00688 Nguyễn Thùy Dương Nữ 01.08.2000 Hải Phòng

19 B00689 Đào Đức Duy Nam 17.11.2000 Hải Dương

20 B00690 Trần Ba Duy Nam 28.04.1991 Hải Dương

21 B00691 Nguyễn Hương Giang Nữ 30.03.2001 Hà Nội

22 B00692 Lại Thanh Giang Nam 17.02.2002 Thái Bình

23 B00693 Đỗ Hà Giang Nữ 19.09.2001 Thanh Hoá

24 B00694 Trịnh Thị Hương Giang Nữ 04.07.1981 Hà Nội

25 B00695 Nguyễn Thị Giang Nữ 18.06.1998 Hà Tây

Số thí sinh theo danh sách: 25

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Phòng thi số 3 (503 - tầng 5 nhà K)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Giám thị 1



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00696 Nguyễn Thu Hà Nữ 19.10.1999 Hà Nội

2 B00697 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 15.03.2001 Hà Nội

3 B00698 Trần Ngọc Hà Nữ 10.10.2002 Hải Dương

4 B00699 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 07.02.2001 Vĩnh Phúc

5 B00700 Trần Thu Hà Nữ 25.02.2001 Thái Bình

6 B00701 Nguyễn Thu Hà Nữ 28.10.2001 Hà Nội

7 B00702 Bùi Thị Thu Hà Nữ 15.01.2001 Ninh Bình

8 B00703 Trịnh Ngọc Hà Nữ 16.04.2001 Hòa Bình

9 B00704 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 02.07.1999 Phú Thọ

10 B00705 Nguyễn Thị Hà Nữ 16.05.1975 Thái Nguyên

11 B00706 Nguyễn Thanh Hà Nữ 12.12.1989 Bắc Ninh

12 B00707 Dương Đức Hải Nam 19.05.2001 Thái Nguyên

13 B00708 Đào Vũ Hải Nam 17.07.1989 Thanh Hóa

14 B00709 Triệu Thị Minh Hằng Nữ 02.09.2001 Nam Định

15 B00710 Nguyễn Trần Nguyệt Hằng Nữ 13.06.2001 Vĩnh Phúc

16 B00711 Đậu Thị Hằng Nữ 20.08.2001 Nghệ An

17 B00712 Phạm Thị Minh Hằng Nữ 04.09.2001 Hà Nội

18 B00713 Nguyễn Thị Hằng Nữ 13.11.1991 Vĩnh Phúc

19 B00714 Đỗ Thị Tuyết Hằng Nữ 25.12.1976 Thái Nguyên

20 B00715 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 03.05.2001 Nam Định

21 B00716 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 24.11.1997 Bắc Ninh

22 B00717 Cao Thị Hạnh Nữ 26.12.2001 Hà Nội

23 B00718 Nguyễn Văn Hiến Nam 09.10.1996 Hà Nội

24 B00719 Đỗ Thị Hiền Nữ 28.02.2000 Hà Nội

25 B00720 Cao Thị Hiền Nữ 25.09.1975 Hà Nội

Số thí sinh theo danh sách: 25

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 4 (504 - tầng 5 nhà K)

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00721 Đặng Thị Hiền Nữ 08.06.2000 Thanh Hóa

2 B00722 Lèng Thị Hiện Nữ 10.10.2001 Hà Giang

3 B00723 Hà Quang Hiệp Nam 23.03.1993 Hưng Yên

4 B00724 Lê Văn Hiệp Nam 02.04.1991 Thanh Hóa

5 B00725 Hoàng Thị Hiếu Nữ 09.05.1998 Hà Giang

6 B00726 Lê Minh Hiếu Nam 10.09.2001 Quảng Ninh

7 B00727 Vũ Thị Hoa Nữ 01.06.1999 Hà Tây

8 B00728 Nguyễn Thị Hoa Nữ 25.10.1990 Hà Nội

9 B00729 Nguyễn Thị Hoài Nữ 10.08.2001 Nghệ An

10 B00730 Khả Việt Hoàn Nam 09.03.2001 Hoà Bình

11 B00731 Nguyễn Khắc Hoàng Nam 18.10.1999 Hà Tây

12 B00732 Tạ Nhật Hồng Nữ 23.12.2001 Hà Nội

13 B00733 Cao Thị Minh Huệ Nữ 08.03.1998 Hà Nam

14 B00734 Phùng Đức Hùng Nam 18.09.1982 Vĩnh Phúc

15 B00735 Nình Văn Hùng Nam 05.08.2001 Quảng Ninh

16 B00736 Nguyễn Thị Hải Hưng Nữ 19.08.1980 Phú Thọ

17 B00737 Nguyễn Hữu Hưng Nam 22.08.2000 Hà Nội

18 B00738 Mai Hữu Hưng Nam 05.08.1984 Thanh Hóa

19 B00739 Nguyễn Thanh Hương Nữ 11.02.2001 Hải Dương

20 B00740 Nguyễn Minh Hương Nữ 26.01.2001 Hà Nội

21 B00741 Hoàng Thị Thu Hương Nữ 05.10.1996 Thái Bình

22 B00742 Phạm Thu Hương Nữ 26.04.2001 Ninh Bình

23 B00743 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 18.10.1996 Hà Nội

24 B00744 Nguyễn Mai Hương Nữ 19.04.1993 Hà Nội

25 B00745 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 28.02.1995 Hà Tây

Số thí sinh theo danh sách: 25

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 1

(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 5 (505 - tầng 5 nhà K)

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00746 Nguyễn Thanh Hường Nữ 06.12.1999 Thanh Hóa

2 B00747 Phạm Thị Hường Nữ 25.10.2000 Lai Châu

3 B00748 Nguyễn Khánh Hường Nữ 14.11.1997 Thái Bình

4 B00749 Phạm Tiến Hữu Nam 12.12.2001 Nam Định

5 B00750 Nguyễn Trọng Huy Nam 18.12.1999 Hà Nội

6 B00751 Nguyễn Nhật Huy Nam 08.02.1997 Bắc Ninh

7 B00752 Trần Quang Huy Nam 03.05.1999 Hà Nội

8 B00753 Vũ Minh Huyền Nữ 05.05.2001 Thanh Hoá

9 B00754 Đới Thị Ngọc Huyền Nữ 31.01.2001 Hà Nội

10 B00755 Lâm Thị Ngọc Huyền Nữ 13.08.1997 Hà Nội

11 B00756 Nguyễn Thị Huyền Nữ 15.05.1982 Hải Phòng

12 B00757 Nguyễn Thị Huyền Nữ 07.08.2001 Vĩnh Phúc

13 B00758 Lê An Khanh Nữ 02.11.2001 Thanh Hoá

14 B00759 Phạm Gia Khánh Nữ 10.08.2001 Gia Lai

15 B00760 Nguyễn Quốc Khánh Nam 11.11.2001 Hưng Yên

16 B00761 Đỗ Nguyễn Thiện Khiêm Nam 19.04.2000 Phú Thọ

17 B00762 Bạch Ngọc Lan Nữ 06.08.2001

18 B00763 Hoàng Thị Lan Nữ 18.12.1981 Thái Bình

19 B00764 Nguyễn Hoàng Lân Nam 04.01.1997 Hà Nội

20 B00765 Bùi Văn Liêm Nam 20.05.2001 Hải Dương

21 B00766 Đoàn Phương Liên Nữ 18.02.1997 Bắc Giang

22 B00767 Đỗ Thị Thảo Liên Nữ 20.04.1995 Bắc Ninh

23 B00768 Lê Thị Liễu Nữ 01.09.1999 Bắc Giang

24 B00769 Đỗ Thị Hoài Linh Nữ 08.08.2001 Hà Nội

25 B00770 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 05.06.2001 Hà Nội

Số thí sinh theo danh sách: 25

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 1

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 6 (506 - tầng 5 nhà K)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00771 Vũ Thuỳ Linh Nữ 08.07.2001 Nam Định

2 B00772 Dương Ngọc Linh Nam 11.01.2001 Hà Tây

3 B00773 Phạm Hoài Linh Nữ 18.05.2001 Hải Dương

4 B00774 Ngô Phương Linh Nữ 21.11.2001 Nam Định

5 B00775 Tạ Lộc Linh Nam 02.10.1997 Hà Nội

6 B00777 Trần Thùy Linh Nữ 15.01.2001 Hà Tây

7 B00778 Nguyễn Thị Lịu Nữ 26.02.1997 Nam Định

8 B00779 Nguyễn Thị Thuý Loan Nữ 06.12.1999 Hà Nội

9 B00780 Nguyễn Thị Loan Nữ 16.04.1987 Hưng Yên

10 B00781 Cao Thị Loan Nữ 19.09.2000 Hà Tây

11 B00782 Lý Thị Loan Nữ 27.10.1997 Hà Giang

12 B00783 Đinh Hải Long Nam 20.01.2000

13 B00784 Hồ Huy Long Nam 14.10.2000 Hà Nội

14 B00785 Nguyễn Vũ Long Nam 18.05.1988 Hải Phòng

15 B00786 Giang Triệu Long Nam 22.07.1999 Thái Bình

16 B00787 Lê Hoàng Long Nam 29.07.2003 Phú Thọ

17 B00788 Nguyễn Đình Lực Nam 20.07.1999 Hà Nội

18 B00789 Lê Văn Lương Nam 10.07.1994 Vĩnh Phúc

19 B00790 Giáp Mị Lương Nữ 02.10.2001 Bắc Giang

20 B00791 Bàn Diệu Ly Nữ 29.06.2001 Tuyên Quang

21 B00792 Đỗ Thị Mai Nữ 12.02.1998 Vĩnh Phúc

22 B00793 Phạm Ngọc Mai Nữ 06.03.1998 Tuyên Quang

23 B00794 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 08.09.2001 Ninh Bình

24 B00795 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ 13.01.2001 Hà Tĩnh

25 B00796 Bùi Thị Mai Nữ 09.11.2001 Nam Định

26 B00797 Lê Thị Hoa Mai Nữ 09.12.2000 Hà Nội

27 B00798 Tô Thế Mạnh Nam 04.12.1990 Bắc Giang

28 B00799 Trần Doãn Mạnh Nam 28.09.1990 Nam Định

29 B00800 Đặng Nhật Minh Nữ 19.03.2001 Hà Nội

30 B01244 Bùi Thị Huyền Trang Nữ 20.04.1995 Vĩnh Phúc

31 B01245 Đặng Vĩ  Quỳnh Nữ 15.09.2000 Tuyên Quang TK dự phòng

Số thí sinh theo danh sách: 31

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 1

(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 7 (507 - tầng 5 nhà K)

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00801 Hà Khánh Minh Nữ 19.08.2001 Phú Thọ

2 B00802 Trần Thị Ánh Minh Nữ 16.05.2001 Nam Định

3 B00803 Nguyễn Thị Mơ Nữ 06.10.2001 Hà Tĩnh

4 B00804 Lục Thị Trà My Nữ 14.12.2001 Bắc Giang

5 B00805 Nguyễn Thị Trà My Nữ 18.07.2000 Nghệ An

6 B00806 Trịnh Đức Nam Nam 17.08.2001 Thái Bình

7 B00807 Nguyễn Hoàng Nam Nam 17.12.2003 Hà Nội

8 B00808 Đỗ Năm Nam 26.07.1984 Hà Nội

9 B00809 Nguyễn Thị Nga Nữ 26.10.2001

10 B00810 Thân Thu Nga Nữ 01.06.2001 Bắc Giang

11 B00811 Lê Phi Nga Nữ 10.10.1982 Thái Bình

12 B00812 Trần Thị Nga Nữ 20.11.1998 Nam Định

13 B00813 Vũ Văn Nghĩa Nam 24.12.1999 Hải Dương

14 B00814 Phùng Thị Ngoan Nữ 21.08.2001 Thanh Hoá

15 B00815 Vũ Bảo Ngọc Nữ 19.12.1996 Hải Phòng

16 B00816 Đỗ Bảo Ngọc Nữ 22.05.2001 Hà Nội

17 B00817 Vũ Hồng Ngọc Nữ 26.07.2001 Hà Nội

18 B00818 Ngô Thị Bích Nguyệt Nữ 03.10.1999 Hà Nội

19 B00819 Đỗ Thị Thanh Nguyệt Nữ 24.01.1998 Hà Tây

20 B00820 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 11.08.2001 Hà Nội

Số thí sinh theo danh sách: 20

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 1

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 8 (508 - tầng 5 nhà K)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00821 Phạm Thị Minh Nguyệt Nữ 01.10.2001 Ninh Bình

2 B00822 Đỗ Thị Thanh Nhàn Nữ 29.07.2001 Hà Tây

3 B00823 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 04.12.2001 Bắc Giang

4 B00824 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 28.06.2001 Hà Tây

5 B00825 Công Hồng Nhung Nữ 02.02.2002 Hà Nội

6 B00826 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 09.11.2001 Hà Nội

7 B00827 Hoàng Thị Nhung Nữ 22.01.1984 Hà Nội

8 B00828 Phạm Thị Diệu Ninh Nữ 27.09.1994 Hà Nội

9 B00829 Trần Thị Oanh Nữ 24.11.2001 Nghệ An

10 B00830 Đỗ Thị Thu Phương Nữ 26.02.2001 Phú Thọ

11 B00831 Hồ Ngọc Bích Phương Nữ 26.02.1997 Quảng Ninh

12 B00832 Nguyễn Mai Phương Nữ 12.04.1991 Nam Định

13 B00833 Nguyễn Thu Phương Nữ 01.07.2001 Hà Nội

14 B00834 Vũ Thị Bích Phương Nữ 10.11.1999 Thái Bình

15 B00835 Phạm Hồng Quân Nam 03.02.1994 Hà Tĩnh

16 B00836 Nguyễn Anh Quang Nam 30.09.1994 Hà Nội

17 B00837 Nguyễn Huy Bảo Quang Nam 19.04.2001 Hà Nội

18 B00838 Nguyễn Văn Quốc Nam 20.06.2000 Quảng Nam

19 B00839 Bùi Thị Thanh Quyết Nữ 22.08.2001 Hà Tây

20 B00840 Vũ Mai Quỳnh Nữ 29.01.2001 Nam Định

21 B00841 Nguyễn Vũ Quỳnh Nữ 23.04.2001 Hà Nội

22 B00842 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Nữ 02.02.1995 Thái Bình

23 B00843 Đào Thị Soi Nữ 13.06.1991 Hải Dương

24 B00844 Doãn Tấn Tài Nam 02.08.1996 Nam Định

25 B00845 Hà Thị Tám Nữ 28.12.1977 Thái Nguyên

26 B00846 Giàng Seo Tăng Nữ 11.01.2001 Lào Cai

27 B00847 Nguyễn Đăng Thắng Nam 10.03.2001 Hà Nội

28 B00848 Phạm Mạnh Thắng Nam 31.07.1994 Hải Phòng

29 B00849 Vũ Quyết Thắng Nam 20.02.1983 Thái Nguyên

30 B00850 Vũ Thị Thanh Nữ 09.05.1982 Vĩnh Phúc

Số thí sinh theo danh sách: 30

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 1

(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 9 (606 - tầng 6 nhà K)

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00851 Quách Phú Thành Nam 21.08.2001 Hà Nội

2 B00852 Hoàng Xuân Thành Nam 17.12.1992 Thanh Hóa

3 B00853 Nguyễn Phương Thảo Nữ 28.12.2001 Hà Nội

4 B00854 Nguyễn Phương Thảo Nữ 16.07.2001 Quảng Ninh

5 B00855 Nguyễn Phương Thảo Nữ 25.10.2001 Yên Bái

6 B00856 Lê Phương Thảo Nữ 24.05.1999 Thái Nguyên

7 B00857 Nguyễn Thị Thảo Nữ 07.04.2001 Nghệ An

8 B00858 Hoàng Thu Thảo Nữ 27.05.2001 Hà Nội

9 B00859 Hà Thị Thảo Nữ 27.02.1974 Thái Nguyên

10 B00860 Nguyễn Quang Thép Nam 27.09.1997 Hà Nội

11 B00861 Nguyễn Mạnh Thiên Nam 04.03.1998 Yên Bái

12 B00862 Lò Văn Thông Nam 20.02.2001 Sơn La

13 B00863 Trần Thị Ngọc Thu Nữ 05.02.2001 Phú Thọ

14 B00864 Cao Thị Huyền Thu Nữ 16.10.2001 Hà Tây

15 B00865 Nguyễn Thị Xuân Thu Nữ 01.10.2001 Vĩnh Phúc

16 B00866 Hoàng Thanh Thư Nữ 16.04.2001 Hà Nội

17 B00867 Phan Thị Bích Thuận Nữ 23.02.1991 Phú Thọ

18 B00868 Tạ Thị Thanh Thuý Nữ 23.11.2001 Hà Nội

19 B00869 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 11.09.1999 Phú Thọ

20 B00870 Định Thị Thuỷ Nữ 10.05.2001 Hà Tây

21 B00871 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ 01.08.2001 Phú Thọ

22 B00872 Hà Thị Thanh Thuỷ Nữ 06.01.1973 Thái Nguyên

23 B00873 Bùi Thị Minh Thúy Nữ 20.02.2001 Hà Nội

24 B00874 Nguyễn Phương Thùy Nữ 05.05.2001 Hà Nội

25 B00875 Nguyễn Việt Tiến Nam 12.05.2000 Hà Nội

26 B00876 Trần Tiền Tiến Nam 02.03.2000 Ninh Bình

27 B00877 Đào Nhật Tiến Nam 03.11.2000 Phú Thọ

28 B00878 Trần Quốc Tiến Nam 24.08.1999 Hà Nội

29 B00879 Vũ Viết Tiệp Nam 05.03.2000 Nghệ An

30 B00880 Nguyễn Thị Bé Tìm Nữ 27.04.2001 Tây Ninh

Số thí sinh theo danh sách: 30

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2Giám thị 1

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 10 (607 - tầng 6 nhà K)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00881 Mai Đức Toàn Nam 24.05.2001 Hà Nam

2 B00882 Nguyễn Huy Bảo Toàn Nam 18.12.2001 Hà Tĩnh

3 B00883 Nguyễn Thanh Trà Nữ 15.02.2001 Nghệ An

4 B00884 Mai Thị Ngọc Trâm Nữ 12.08.2001 Vũng Tàu

5 B00885 Đinh Thuỳ Trang Nữ 14.11.2001 Tuyên Quang

6 B00886 Trần Kiều Trang Nữ 24.08.2001 Hà Nội

7 B00887 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 07.02.1998 Bắc Ninh

8 B00888 Hà Thị Mai Trang Nữ 20.05.2001 Hà Nội

9 B00889 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 09.05.1998 Bắc Giang

10 B00890 Vũ Thị Thu Trang Nữ 29.09.2001 Hải Dương

11 B00891 Hồ Thị Quỳnh Trang Nữ 16.05.2001 Nghệ An

12 B00892 Trương Huyền Trang Nữ 16.11.1980 Hà Nội

13 B00893 Thái Diệu Trang Nữ 06.01.2001 Hà Tĩnh

14 B00894 Vũ Thị Trang Nữ 25.07.1998 Hà Nội

15 B00895 Vũ Thị Huyền Trang Nữ 30.12.1993 Hà Nội

16 B00896 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 28.05.2001 Quảng Ninh

17 B00897 Nguyễn Đình Trọng Nam 15.07.1999 Bắc Ninh

18 B00898 Phạm Đức Trọng Nam 23.09.1979 Hải Phòng

19 B00899 Hồ Thị Anh Trúc Nữ 17.07.2001 Hà Tĩnh

20 B00900 Nguyễn Đức Trung Nam 02.03.2001 Bắc Giang

21 B00901 Đỗ Trọng Trung Nam 30.08.2000 Phú Yên

22 B00902 Tạ Quang Trung Nam 15.11.1983 Ninh Bình

23 B00903 Đinh Cẩm Tú Nữ 15.04.2001 Ninh Bình

24 B00904 Phạm Cẩm Tú Nữ 18.05.2001 Hà Nội

25 B00905 Nguyễn Tuấn Tú Nam 24.05.1999 Hải Phòng

26 B00906 Vũ Anh Tú Nam 30.03.2003 Nam Định

27 B00907 Lê Trọng Tuấn Nam 04.06.1989 Thanh Hoá

28 B00908 Phạm Anh Tuấn Nam 22.11.2000 Hải Phòng

29 B00909 Đặng Minh Tuấn Nam 20.06.2001 Hà Nội

30 B00910 Vũ Đình Tuấn Nam 19.08.2001 Quảng Ninh

Số thí sinh theo danh sách: 30

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 1

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH
(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 11 (608 - tầng 6 nhà K)

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 B00911 Hà Mạnh Tuấn Nam 15.06.1997 Hà Nam

2 B00912 Đỗ Xuân Tùng Nam 10.05.1998 Hà Nội

3 B00913 Quàng Thị Tươi Nữ 06.05.2001 Sơn La

4 B00914 Phạm Quang Tuyên Nam 22.10.2001 Nam Định

5 B00915 Đinh Huy Tuyên Nam 09.07.1993 Bắc Giang

6 B00916 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 19.01.2001 Hà Nội

7 B00917 Phạm Thị Tuyết Nữ 21.06.1999 Thanh Hóa

8 B00918 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 25.04.2001 Bắc Giang

9 B00919 Nguyễn Thị Vân Nữ 25.11.1992 Hà Nội

10 B00920 Trần Thị Thảo Vân Nữ 22.11.2001 Hà Nội

11 B00921 Lê Thị Tường Vi Nữ 28.08.2001 Thanh Hóa

12 B00922 Tráng Thị Viên Nữ 01.02.2000 Lào Cai

13 B00923 Trịnh Hoàng Việt Nam 08.10.2000 Hà Nội

14 B00924 Lê Văn Vinh Nam 18.09.1998 Hà Tây

15 B00925 Hà Thị Xuân Nữ 15.06.2001

16 B00926 Cấn Thị Xuân Nữ 24.12.1996 Hà Nội

17 B00927 Ngô Thị Xuyến Nữ 27.11.2001 Hà Nội

18 B00928 Phan Thị Hải Yến Nữ 13.07.1994 Hà Tây

19 B00929 Chu Thị Hải Yến Nữ 22.12.1998 Nghệ An

20 B00930 Đỗ Hải Yến Nữ 19.09.2001 Thanh Hoá

Số thí sinh theo danh sách: 20

Số thí sinh dự thi: Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 1

(TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM)

Phòng thi số 12 (609 - tầng 6 nhà K)

Thời gian: 07h30 ngày 09/04/2023

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm …….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH


